TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG                                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                                                                                MÔN LỊCH SỬ 7- TIẾT 36
                                                                                                     NĂM HỌC 2019-2020
I.Trắc nghiệm (5 điểm):                                                                  MÃ ĐỀ: 03                                                                           
Tô vào phiếu  trả lời đáp án em chọn:
Câu 1. Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?
   A. Phật giáo.	                                                     C. Đạo giáo.
   B. Nho giáo.                                                      D. Thiên Chúa giáo.
Câu 2. Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?
   A. Nho giáo.                                                     C. Phật  giáo
   B. Đạo giáo.                                                      D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc
Câu 3. Dưới sự trị vì  của vua A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ nào ? 
   A. Xóa bỏ Hồi giáo.
   B. Giành nhiều đặc lợi cho quí tộc gốc Mông Cổ.
   C. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo; thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo; khôi phục và phát triển kinh tế,văn hóa   
   D. Xây dựng chính quyền vững mạnh.
Câu 4. Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?
   A. Lực lượng càng đông càng tốt.
   B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
   C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi.
   D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.
 Câu 5.  Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng- co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?
   A. Nông nghiệp phát triển.
   B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc.
   C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới
   D. Nông nghiệp phát triển, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc, kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.
Câu 6. Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?
   A. Lào                                                                     C. Cam-pu-chia
   B. Mi-an-ma                                                            D. Ma-lai-xi-a
Câu 7. Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?
  A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường.
   B. Ngô Quyền muốn phát triển đất nước thành một quốc gia độc lập, thiết lập một chính quyền của người Việt.
   C. Ngô Quyền muốn xây dựng một chính quyền cao hơn thời họ Khúc.
   D. Ngô Quyền không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc.
Câu 8. Từ thế kỉ XIII, người Thái di cư từ phía bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành của hai quốc gia nào?
 A. Cham-pa và Su-khô-thay                                      C. Pa-gan và Cham-pa
  B. Su-khô-thay và Lan Xang                                     D. Mô-giô-pa-hit và Gia-va
Câu 9 : Tướng giặc nào phải chui vào ống đồng,bắt quân lính khiêng chạy về nước?
 A. Ngột Lương Hợp Thai                                           C. Toa Đô                   
 B. Thoát Hoan                                                            D. Ô Mã Nhi
Câu 10. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
   A. Anh                                                                   C. Tây Ban Nha
   B. Pháp                                                                   D. Hà Lan.
Câu 11. Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?
  A. Biểu thị ý quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta.
   B. Nhà Tống và cách triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc không dám xâm lược nước ta một lần nữa.
  C. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt.
  D. Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, củng cố vững chắc nền độc lập, tự chủ
Câu 12: Bộ luật thành văn đầu tiên của  nước ta là:
   A. Hình thư	                                                        C. Hồng Đức
   B. Gia Long                                                          D. Minh Mệnh
Câu 13. Chùa  Một cột được xây dựng dưới thời nào ?
  A. Thời Ngô                                                            C. Thời Đinh                
  B. Tiền Lê                                                               D. Thời Lý
Câu 14. Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
   A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.         C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.
   B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.                        D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp
Câu 15: Câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo.”là của ai?
  A. Lý Thường Kiệt                                                 B. Trần Thủ Độ               
  C. Trần thái Tông                                                   D. Trần Quốc Tuấn
Câu 16.  Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là:
   A. Ngồi yên đợi giặc đến.                                      C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống.
   B. Đầu hàng giặc.                                                  D. Liên kết với Cham-pa
Câu 17. : Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?
   A. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.
   B. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.
   C. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách ngang ngược, phía Nam Cham-pa gây xung đột.
   D. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược
 Câu 18. :  Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?
   A. Trung ương tập quyền.
   B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền.
   C. Vua nắm quyền tuyệt đối.
   D. Phong kiến phân quyền.
Câu 19. Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
   A. Nhà Tống	                                                     C. Nhà Minh
   B. Nhà Đường                                                   D. Nhà Thanh
Câu 20. Chủ trương đánh giặc  được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ?
   A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.
   B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.
   C. Thực hiện “vườn không nhà trống”
   D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc.
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) : Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên ở thế kỉ thứ XIII?
Câu 2. (3 điểm)  :  Trình bày những việc làm của Đinh Bộ  Lĩnh sau khi lên ngôi ? Tại sao nói Ngô Quyền là người có công dựng nền độc lập tự chủ còn Đinh Bộ Lĩnh là người có công thống nhất đất nước ?
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I.  Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Củng cố lại kiến thức đã học về phần lịch sử thế giới trung  đại và lịch sử Việt Nam thời Ngô, Đinh, Tiền – Lê, Lý, Trần  (Từ bài 1-bài 9)
2. Kỹ năng: Trình bày bài kiểm tra qua việc giải quyết các bai tập trắc nghiệm và tự luận
3.Thái độ:  Có ý thức làm bài nghiêm túc, yêu thích môn lịch sử
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học,  tái hiện lịch sử, năng lực giải quyết vấn đề
II. Ma trận đề

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trung Quốc phong kiến

	I.1 câu
(0,25đ)


	
	I. 1 câu
(0.25đ)
	
	
	
	

	


	0.5đ
	

	Ấn Độ phong kiến 
	I. 1câu
0.25đ
	
	I.1 câu
0,25đ  
	
	 
	
	
	
	0.5đ

	 Đông Nam Á phong kiến
	I.1 câu
0. 25đ
	 



	I.1 câu
0.25đ

	

	
	



	I.1 câu
0,25đ  
	 
	0.75đ


	Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	I.2 câu

0.5đ
	
	I.1 câu

0,25đ
	II.2 câu
(2.0đ
	I.1 câu

0.25đ
	II.2câu 
1.0đ
	
	
	4.0đ


	Đại Việt thời Lý ( XI-XII)
	I.2 câu
0.5đ
	
	I.2 câu

0,5đ
	
	I.1 câu
0,25đ  
	
	
	
	1.25đ

	Đại Việt thời Trần  (XIII-XIV) 
	I.2 câu 
0.5đ
	II.1 câu
(2.0đ)
	
	
	
	
	I.1câu

0.25đ
	
	2.75đ

	TS câu
TS điểm

	10 câu
2.5đ

	1 câu
  2.0đ
	6 câu
1.5 đ
	1 câu
2.0đ
	2 câu
0.5đ
	1 câu
1.0đ
	2 câu
0.5đ
	
	10đ
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Hướng dẫn chấm                                                                             MÃ ĐỀ: 03                                                            
I Trắc nghiệm (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐÁ
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	C


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	    1.
(2 điểm)
	* Nguyên nhân thắng lợi: 
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiếncủa quân dân nhà Trần
- Có sự lãnh đạo của các vua Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông cùng các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư,… 
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.
* Ý nghĩa lịch sử: 
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc.
- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.
- Để lại nhiều bài học quý báu về củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ 
- Góp nhần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Mông - Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt.
	2.0 đ

0.25đ      

0.25đ

0.25đ

0.25đ
1.0đ
0.25đ      

0.25đ

0.25đ

0.25đ


	    2
(3 điểm)
	* Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh: 
- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) 
 - Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình
- Đối ngoại : sai sứ sang giao hảo với nhà Tống
- Các biện pháp xây dựng đất nước: 
+  Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt+  Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội.  
* Giải thích: 
- Vì Ngô Quyền đã đánh bại mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán. Vào năm 938, từ bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, xây dựng một triều đình mới có nền độc lập hoàn toàn. 
 - Vào năm 944 Ngô Quền mất , đất nước bị chia cắt, hỗn loạn bởi 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng đại phương. Sau này Đinh Bộ Lĩnh có công đã liên kết các sứ quân và nhân nhân mà dẹp loạn được 12 xứ quân này, thống nhất lại đất nước.
	2.0đ
0.5đ
0.5đ
0.5 đ
0.5đ


1.0đ
0.5đ

0.5đ
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